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BÀI 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1941) 

Câu 1: Liên Xô đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) trong bối cảnh lịch 

sử như thế nào? 

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh 

cực kì khó khăn   

B. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất   

C. Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế   

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị 

Lời giải  

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong 

hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình 

hình chính trị ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây 

bạo loạn ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã 

quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP). 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 2: Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước 

Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925? 

A. Lê-nin   

B. Xta-lin   

C. Khơ-rút-sốp   

D. Brê-giơ-nhép 

Lời giải  

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại 

Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết 

thương chiến tranh và phát triển kinh tế. 
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Đáp án cần chọn là: A 

Câu 3: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan 

trọng? 

A. Liên bang cộng hòa Xô viết được thành lập   

B. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai   

C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập   

D. Đại hội lần thứ hai các Xô viết toàn liên bang 

Lời giải  

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã 

tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), gồm 4 

nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 4: Công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô từ năm 1925 được thực hiện theo 

đường lối nào? 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng   

B. Công nghiệp hóa hiện đại hóa   

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ   

D. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp 

Lời giải 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công 

nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng: công nghiệp chế 

tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ, ….), công 

nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 5: Đâu là thành tựu tiêu biểu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì xây 

dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)? 

A. Xóa nạn mù chữ nhưng chưa xây dựng được hệ thống giáo dục thống nhất   

B. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở ở thành phố   

C. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố   

D. Xóa nạn mù chữ, thực hiện phộ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ 

sở 

 Lời giải 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn 

hóa – giáo dục, trong đó: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục 

thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 6: Xã hội Liên Xô kể từ khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tồn 

tại những lực lượng nào? 

A. Địa chủ phong kiến, nông dân   

B. Tư sản, trí thức   

C. Công nhân, nông dân, trí thức xã hội chủ nghĩa.   

D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệ 

Lời giải 

Sau khi thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã  ở Liên Xô, cùng với sự biến đổi 

về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, 

chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng trí thức xã 

hội chủ nghĩa. 
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Đáp án cần chọn là: C 

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới? 

A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực   

B. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng   

C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp   

D. Cho phép mở lại các chợ, tự do trao đổi buôn bán 

Lời giải 

Nội dung của chính sách kinh tế mới bao gồm: 

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương 

thực, (ban hành thuế nông nghiệp). 

-  Công nghiệp: 

+  Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng. 

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân. 

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga. 

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt. 

-  Thương nghiệp và tiền tệ: tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, 

khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. 

=> Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp không phải là nội dung của Chính 

sách Kinh tế mới. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 8: Chính sách kinh tế mới không mang lại ý nghĩa nào đối với Liên Xô và các 

nước trên thế giới? 

A. Cải thiện đời sống nhân dân Liên Xô   
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B. Cổ vũ các nước XHCN tại thời điểm đó nhanh chóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 

C. Đưa Liên Xô thoát khỏi tình trạng khủng hoảng   

D. Là bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước 

trên thế giới 

Lời giải 

Chính sách kinh tế mới đã thúc phục hồi sự phát triển của nền kinh tế, cải thiện đời 

sống nhân dân, đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị. Đồng 

thời để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số 

nước trên thế giới. 

Tại thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Liên Xô là nhà nước 

xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 9: Tại sao để xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải thực hiện công nghiệp 

hóa xã hội chủ nghĩa? 

A. Liên Xô là một nước lạc hậu, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhiệm vụ của 

thời kì mới   

B. Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường   

C. Do nhận viện trợ của nước ngoài để cải tạo đất nước, khôi phục kinh tế   

D. Do không có sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào các nguồn lợi từ 

ngoài và tiến hành tự do các cải cách kinh tế 

Lời giải 

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các 

nước tư bản phương Tây, kĩ thuật, thiết bị lệ thuộc vào nước ngoài: nông nghiệp 

chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. 
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Chính vì vậy, để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô 

phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 10: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

(1925-1941) là 

A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới   

B. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ 

nghĩa 

C. Đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp hóa   

D. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản phát triển 

Lời giải 

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt 

được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành 

một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp 

chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân. Đây là thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong 

công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941). 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của thành tựu xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941? 

A. Làm thay đổi bộ mặt đất nước Xô Viết   

B. Tạo cơ sở vật chất để Liên Xô bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc   

C. Làm thất bại chính sách bao vây, cô lập và tiêu diệt Liên Xô của chủ nghĩa đế 

quốc   

D. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới 

Lời giải 
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Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những 

năm 1925-1941 đã làm thay đổi bộ mặt đất nước Xô Viết, đưa Liên Xô từ một nước 

nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa; nâng 

cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân Xô Viết; tạo cơ sở vật chất vững 

chắc để Liên Xô có thể đánh thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc 

(1941-1945). Đồng thời làm thất bại chính sách bao vây, cô lập và tiêu diệt Liên Xô 

của chủ nghĩa đế quốc. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 12: Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với 

hoạt động kinh tế đất nước?          

A. Nắm độc quyền về mọi mặt   

B. Kiểm soát, điều tiết ở các vị trí then chốt   

C. Không có vai trò gì   

D. Nắm các ngành công nghiệp nặng 

Lời giải 

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, điều tiết nền kinh tế 

nhưng vẫn để nó vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về 

mọi mặt và quản lý theo cơ chế mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời 

chiến. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 13: Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong 

những năm 1921-1925 là 

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế 

thị trường có sự điều tiết của nhà nước   

B. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân phát triển   

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần   
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D. Tạo điều kiên cho các tập đoàn tư bản lũng đoạn kinh tế 

Lời giải 

Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế 

tập trung mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành 

phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát, điều tiết của 

nhà nước ở các vị trị then chốt. 

Đáp án cần chọn là: A 

 


